THÔNG TIN CUNG CẤP CHO PORTAL
Bộ môn Khoa học Cơ bản
1. Người phụ trách thông tin của đơn vị

ThS.Giảng viên: Vũ Duy Nhâm- Phó trưởng bộ môn


ĐTDĐ: 0904230218

Email: Nhamkhcb@hmtu.edu.vn 


Đia chỉ  liên hệ: Phòng 504  nhà điều hành –Khu B
2. Danh sách các cá nhân tham gia chuẩn bị thông tin cho website của đơn vị: toàn thể giảng viên, chủ yếu là các cá nhân sau:


- ThS. Vũ Duy Nhâm
 

Phó trưởng bộ môn


- ThS. Nguyễn Văn Tăng


Giáo vụ bộ môn, phụ trách thông tin

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

Giảng viên môn Toán 

- ThS. Lê Thị Phượng


Giảng viên môn Sinh học

- ThS. Nguyễn Đức Huấn

Giảng viên môn Hoá
3. Giới thiệu các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các văn bản hành chính liên quan


- Giảng dạy các môn học cho sinh viên, cao đẳng, đại học trong toàn Trường.:


+ Sinh học Đại cương và Di truyền 

+ Vật lý - Lý sinh

+ Hoá cơ sở

+ Xác suất thống kê Y học


- Tổ chức  luyện thi tuyển sinh ĐH VLVH và CĐ VLVH


- Phối hợp, tham gia tổ chức các phong trào do Nhà trường, Bộ Y tế, địa phương phát động.

4. Các đơn vị trực thuộc (các môn học trực thuộc bộ môn do các giảng viên phụ trách)

- Giảng dạy môn Sinh học Đại cương và di truyền:


ThS. Nguyễn Văn Tăng


ThS. Lê Thị Phượng

- Giảng dạy môn Hoá cơ sở: ThS. Nguyễn Đức Huấn

- Giảng dạy môn Vật lý - Lý sinh: ThS. Vũ Duy Nhâm


- Giảng dạy môn Xác suất thông kê Y học: ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
5. Giới thiệu về  phụ trách đơn vị: 
ThS,Vũ Duy Nhâm

ĐTDĐ: 0904230218

Email: Nhamkhcb@hmtu.edu.vn 
Đia chỉ  liên hệ: Phòng 504 nhà điều hành –Khu B
6. Danh sách giảng viên của Bộ môn:

+ ThS. Vũ Duy Nhâm

- Phó trưởng bộ môn

ĐTDĐ: 0904230218


Email: Nhamkhcb@hmtu.edu.vn 

Đia chỉ  liên hệ: Phòng 504  nhà điều hành –Khu B
+ ThS. Nguyễn Văn Tăng
- Cử nhân Sinh học- Trường đại học Sư phạm Hà Nội
- Thạc sĩ Sinh học- Trường đại học Sư phạm Hà Nội

ĐTDĐ: 0913583592

Email: Tangkhcb@hmtu.edu.vn 

Đia chỉ  liên hệ: Phòng 506 nhà điều hành –Khu B


+ ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

- Cử nhân Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thạc sĩ  Toán- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ĐTDĐ: 0168.417.0414. NR: 03203.743.529

Email: LoanKhcb@hmtu.edu.vn
Đia chỉ  liên hệ: Phòng 506 nhà điều hành –Khu B


+ ThS Lê Thị Phượng

- Thạc sĩ Sinh học- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ĐTDĐ: 0982.181.195

Email: Phuongsinh@hmtu.edu.vn
Đia chỉ  liên hệ: Phòng 506 nhà điều hành –Khu B

+ ThS. Nguyễn Đức Huấn

- Cử nhân Hoá - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thạc sĩ  Hoá- Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐTDĐ: 0982160403. NR: 03203.728.354


Email: HuanKhcb@hmtu.edu.vn
Đia chỉ  liên hệ: Phòng 506 nhà điều hành –Khu B

7. Sơ đồ tổ chức nhân sự của bộ môn





8. Danh sách tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học của bộ môn.
Tài liệu chính :
- Lý sinh Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 1998
- Lý sinh, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

- Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng, Hà Nội, 1990

- Cơ sở vật lý quang học và nguyên tử, Hoàng Hữu Thư, NXB Giáo dục, 2002

- Trịnh Văn Bảo, Các nguyên lý Sinh học, NXB Y học, 2002

- Phan Cự Nhân, Di truyền học Động vật và Ứng dụng, NXB Giáo dục, 2000

- Nguyễn Văn Yên, Sinh học người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

- Tế bào học, NXB Quốc gia Hà Nội, 2000

-  Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng - Trường Đại học Y Hà Nội.

- Giáo trình lý thuyết thống kê – Tô Phi Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục.

- Thống kê Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội.

- Xác suất thống kê – Đào Hữu Hồ. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội.

     
- Lý thuyết hóa học, Bộ môn Hóa – Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội, 2006.

      
- Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, Vũ Đăng Độ, NXB Giáo dục, 1999.

     
- Hoá học vô cơ, tập 1, 2, Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà, NXB Giáo dục, 2000.

     
- Cơ sở hoá học hữu cơ, tập 1, 2, Trần Quốc Sơn, NXB Giáo dục, 2001.

9. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học 

- Bước đầu nghiên cứu Sinh trưởng và phát triển của Quần thể cây đâng (Ryzophorastrlosa) ở Hạ Long tỉnh Quảng Ninh- Tác giả Nguyễn Văn Tăng;

- Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn giải tích lớp 12- Tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan;
- Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn Khoa học Cơ bản ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 Bộ y tế - Tác giả Vũ Duy Nhâm;

- Phân tích một số hợp chất thuốc trừ sâu cơ Clo-Tác giả Nguyễn Đức Huấn;

- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHKT Y Tế Hải Dương-Tác giả Lê Thị Phượng, Trương Thị Thu Hương


- Phát triển chỉ thị AFLP liên quan đến tốc độ sinh sản cá Tra  nuôi ở Việt Nam
-Tác giả Lê Thị Phượng.







PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Duy Nhâm

TRƯỞNG BỘ MÔN





GIÁO VỤ  BỘ MÔN








TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN








GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC MÔN HỌC








Sinh học Đại cương và


Di truyền








Vật lý- Lý sinh








Hoá Cơ sở





Xác suất thống kê Y học








